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Hoaït ñoäng phaùt haønh vaø thanh toaùn 
theû cuûa ngaân haøng thöông maïi - 
thò tröôøng tieàm naêng

vaán ñeà - söï kieän

Là một sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, đa tiện ích, thẻ ngân 
hàng ra đời đã làm thay đổi cách thức chi tiêu, giao dịch thanh toán 
của cộng đồng xã hội. Với tính linh hoạt và các tiện ích mà nó mang 
lại cho mọi chủ thể liên quan, thẻ ngân hàng đã và đang thu hút được 
sự quan tâm của cả cộng đồng và ngày càng khẳng định vị trí của nó 
trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.

ThS. ÑAØO THÒ LAN HÖÔNG

Hoïc vieän Ngaân haøng

ại các quốc gia phát triển, dịch vụ 
thẻ ra đời từ rất sớm và đã nhanh 
chóng trở thành phương tiện thanh 
toán không dùng tiền mặt được yêu 

thích của nhiều người vì độ an toàn và 
sự tiện lợi. Ở Việt Nam, thẻ thanh toán 
ngày càng đóng vai trò quan trọng 
trong việc thực hiện chủ trương của 
Chính phủ về việc đẩy mạnh thanh toán 
không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, dịch 
vụ này được các ngân hàng thương 
mại (NHTM) ứng dụng phát triển khá 
muộn. Các ngân hàng VCB, ACB là 
những ngân hàng đi tiên phong với 
vai trò là đại lý thanh toán thẻ quốc 
tế từ những năm 1991-1992 và chính 
thức trở thành thành viên của tổ chức 
thẻ quốc tế từ những năm 1996- 1997. 
Bên cạnh việc tham gia tích cực hơn 
vào mạng lưới phát hành và thanh toán 
thẻ tín dụng quốc tế thì nhiều sản phẩm 

thẻ ghi nợ nội địa được phát hành như 
Connect24 của VCB, F@stAccess của 
Techcombank, thẻ đa năng của Ngân 
hàng Đông Á… Đồng thời VCB triển 
khai hệ thống giao dịch ATM dựa trên 
nền tảng kết nối trực tuyến toàn hệ 
thống. Song với những tiện ích vốn có, 
dịch vụ thẻ cũng đã nhanh chóng phát 
triển và trở thành phương tiện thanh 
toán khá phổ biến. Điều đó được thể 
hiện rất rõ ở số lượng thẻ phát hành, số 
lượng máy ATM, mạng lưới chấp nhận 
thẻ cũng như doanh số thanh toán thẻ 
của các NHTM tăng trưởng khá nhanh 
trong những năm qua.

1.	Hoạt động phát hành thẻ
Với chủ trương phát triển thanh toán 

điện tử với nhiều sản phẩm, dịch vụ 
mới nhằm giảm thanh toán bằng tiền 
mặt, tạo thói quen thanh toán không 
dùng tiền mặt trong bộ phận lớn dân cư, 
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ngày 29/12/2006, Thủ tướng 
Chính phủ đã ký Quyết định số 
291/2006/QĐ-TTg phê duyệt 
đề án “Thanh toán không dùng 
tiền mặt” giai đoạn 2006- 2010, 
theo đó, mục tiêu đến 2020, về 
cơ bản Việt Nam sẽ không còn 
thanh toán bằng tiền mặt trong 
thu chi ngân sách. Đề án là 
cơ sở pháp lý quan trọng cho 
hoạt động thẻ thanh toán đáp 
ứng nhu cầu phát triển của nền 
kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh 
hội nhập khu vực và thế giới 
của Việt Nam. Năm 2007, cơ 
sở pháp lý cho việc phát triển 
thẻ ngân hàng đã hoàn thiện 
thêm một bước với Quyết 
định số 20/2007/QĐ-NHNN 
ngày 15/5/2007 của Thống đốc 
NHNN ban hành quy chế phát 
hành, sử dụng, thanh toán và 

cung cấp 
dịch vụ 
hỗ trợ thẻ 
ngân hàng. 
Sau khi 
Việt Nam 
gia nhập 
Tổ chức 
T h ư ơ n g 
mại Quốc tế 
(WTO), thị 

trường thẻ Việt Nam đã có sự 
phát triển mạnh mẽ. Thẻ ngân 
hàng đang trở thành phương 
tiện thanh toán phổ biến, được 
nhiều người sử dụng và tiếp 
tục phát triển mạnh. Tính đến 
cuối tháng 9/2012 đã có 52 tổ 
chức đăng ký phát hành thẻ với 
hơn 300 thương hiệu thẻ khác 
nhau. 

Với sự cố gắng, nỗ lực của 
các ngân hàng, số lượng thẻ 
trên thị trường Việt Nam đã 
tăng lên đáng kể. Lượng thẻ 
trong lưu thông hiện đã đạt 60 
triệu thẻ (tăng gấp 12 lần so với 
cuối năm 2006), trong đó thẻ 
ghi nợ chiếm khoảng 94%, thẻ 
tín dụng chiếm khoảng 2,5%, 
thẻ trả trước chiếm khoảng 
3,5%. 

Cùng với sự phát triển của 

công nghệ và nhu cầu thị 
trường, thị trường thẻ Việt Nam 
có tốc độ phát triển nhanh, đến 
cuối năm 2012 có khoảng 60 
triệu thẻ được phát hành. Tuy 
nhiên, đây vẫn được coi là thị 
trường đầy tiềm năng, và là cơ 
hội để các ngân hàng đẩy mạnh 
đầu tư. Là ngân hàng đầu tiên 
tham gia vào thị trường thẻ, 
cho đến nay, theo nghiên cứu 
của Nielsen, Vietcombank vẫn 
là ngân hàng giữ vị trí đứng đầu 
trong việc cung cấp dịch vụ thẻ 
cho khách hàng với số lượng 
khách hàng toàn quốc chiếm 
30%, tiếp đến là Agribank 
(17%). Thị trường Hà Nội 
vẫn là thị trường chủ đạo của 
Vietcombank với 39% khách 
hàng được phỏng vấn sử dụng 
thẻ ATM của Vietcombank, 
tiếp theo là Agribank (18%) 
và BIDV (14%). Ở Tp. Hồ Chí 
Minh, vị trí đầu trong hoạt động 
thẻ vẫn thuộc về Vietcombank, 
tiếp theo sau là Agribank. Theo 
đánh giá của Hiệp hội Thẻ, 
không chỉ dẫn đầu thị phần về 
phát hành, Vietcombank còn 
đứng đầu hệ thống về doanh 
số thanh toán thẻ quốc tế với 
thị phần là 56,2%, tiếp theo là 
CTG (12,4%). Đối với thanh 
toán thẻ nội địa, Vietcombank 
dẫn đầu với thị phần là 37,4%, 
tiếp sau là Agribank (8,9%) và 
CTG (5,4%).

2.	Hoạt động phát triển hệ 
thống thanh toán thẻ

Gắn liền với việc phát hành 
thẻ, các ngân hàng cũng đã chú 
trọng đến công tác phát triển 
mạng lưới chấp nhận thanh 
toán thẻ và đầu tư cơ sở kỹ 
thuật cho hoạt động thanh toán 

Bảng 1. Số thương hiệu thẻ và số lượng thẻ 
phát hành 

Năm Số thương hiệu 
thẻ (lũy kế)

Tổng số thẻ phát hành 
(lũy kế) (triệu thẻ)

2006
2007
2008
2009
2010
2011
9/2012

70
95

160
210
234
285
339

5,1
9,34

15,03
22

31,7
42,3
60

 Nguồn: Báo cáo của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam
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Biểu đồ 1. Số lượng thẻ phát hành qua các năm

Nguồn: Báo cáo của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam
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thẻ. Số lượng máy ATM (Máy 
rút tiền tự động), POS (Điểm 
chấp nhận thẻ) trong mấy năm 
gần đây có xu hướng tăng cả 
về số lượng lẫn chất lượng.

Tính đến tháng 9/2012, toàn 
thị trường đã có 14.030 máy 
ATM, tăng hơn 4 lần so với 
năm 2006 và đã có tới hơn 
94.500 điểm chấp nhận thanh 
toán thẻ POS, tăng hơn 6 lần 
so với năm 2006. Bên cạnh 
việc cung cấp các dịch vụ cơ 
bản như rút tiền mặt, chuyển 
khoản…, các ngân hàng còn 
triển khai nhiều tính năng gia 
tăng tiện ích trên hệ thống 
ATM như thanh toán hóa đơn 
dịch vụ nước, điện, viễn thông, 
bảo hiểm… Các ngân hàng 
cũng tích cực mở rộng mạng 
lưới và đẩy mạnh kết nối liên 
thông hệ thống ATM và POS. 
Hiện nay các ngân hàng đã 
liên kết tạo thành các liên minh 
thẻ. Đây là việc làm có ý nghĩa 
hết sức quan trọng đối với thị 
trường thẻ Việt Nam, nó tạo ra 
sự kết nối liên thông giữa hệ 

thống thanh toán thẻ của tất 
cả các ngân hàng trong nước, 
mang lại tính thống nhất cho 
toàn hệ thống ATM và tạo ra 
một mạng lưới thanh toán thẻ 
rộng khắp tại Việt Nam. 

Việc ba liên minh thẻ lớn 
là Banknetvn, Smartlink, và 
VNBC hoàn thành việc kết nối 
các hệ thống ATM với nhau 
sẽ là tiền đề để các ngân hàng 
triển khai các dịch vụ thanh 
toán qua thẻ cũng như thanh 
toán liên ngân hàng nhằm hạn 
chế sử dụng tiền mặt trong nền 
kinh tế. Sự kết hợp này không 
chỉ góp phần gia tăng tiện ích 
cho chủ thẻ của các ngân hàng 
mà còn góp phần nâng cao 
hiệu quả hoạt động thẻ của các 
ngân hàng. Thêm vào đó, việc 
các ngân hàng phát triển mạnh 
các dịch vụ ngân hàng trực 
tuyến (internet banking, home 
banking, mobile banking, ví 
điện tử…) sẽ rút ngắn khoảng 
cách giữa chủ thẻ và ngân 
hàng và giúp cho việc giao 
dịch thanh toán diễn ra thuận 

tiện, nhanh chóng hơn.
3.	Những khó khăn, vướng 

mắc của việc phát triển thị 
trường thẻ ngân hàng tại 
Việt Nam

- Thói quen dùng tiền mặt 
của người dân Việt Nam đã 
khiến chủ thẻ chưa khai thác 
triệt để chất lượng, tiện ích 
trên thẻ. Mục đích chính của 
việc sử dụng thẻ là thanh 
toán hàng hóa, dịch vụ thay 
vì dùng tiền mặt, nhưng thực 
tế 83% giao dịch thực hiện tại 
hệ thống ATM là để rút tiền 
mặt, việc chuyển khoản chủ 
yếu được thực hiện trong nội 
bộ từng ngân hàng. Người sử 
dụng còn chưa hiểu rõ tính 
năng tác dụng của các loại thẻ 
thanh toán. Mức thu nhập bình 
quân đầu người tại Việt Nam 
còn thấp cũng là một trở ngại 
cho việc sử dụng thẻ. Đối với 
nhiều người, thẻ thanh toán là 
một sản phẩm công nghệ hiện 
đại dành cho người giàu. Một 
số người khác thì không sử 
dụng vì không tin hoặc thiếu 
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Soá löôïng maùy ATM tuy coù 
taêng, nhöng phaân boå chuû 

yeáu ôû caùc thaønh phoá lôùn, caùc 
khu coâng nghieäp. Vaãn coøn tình 
traïng, khaùch haøng coù trong tay 
theû tín duïng nhöng thay vì söû 
duïng theû tín duïng, laïi ruùt tieàn 
töø ATM ñeå thanh toaùn bôûi hoï 
chöa nhaän thaáy lôïi ích cuûa vieäc 
thanh toaùn qua theû tín duïng. 
Hay tình traïng moät ñôn vò chaáp 
nhaän theû cuøng toàn taïi nhieàu 
thieát bò POS cuûa caùc ngaân haøng 
khaùc nhau ñeå phuïc vuï cho caùc 
giao dòch baèng theû, gaây laõng 
phí trong ñaàu tö cuûa caùc ngaân 
haøng vaø khieán ñôn vò chaáp 
nhaän theû cuõng chöa maën maø 
vôùi vieäc thanh toaùn baèng theû.

hiểu biết về việc sử dụng thẻ.
- Dịch vụ đi kèm ATM đã có 

nhưng chưa nhiều, hệ thống 
POS chưa phát triển rộng, 
thanh toán qua POS còn hạn 
chế; số lượng giao dịch qua 
POS còn ít, chỉ đạt chưa đến 
5% doanh số bán hàng (theo 
báo cáo của Hội thẻ ngân hàng 
Việt Nam). 

- Về cơ chế chính sách: Đối 
với dịch vụ thẻ, cho đến nay, 
các cơ quan quản lý vĩ mô như 
Chính phủ, NHNN, Bộ Tài 
chính vẫn chưa ban hành chính 
sách nhằm tạo một bước đột 
phá đối với dịch vụ thanh toán 
thẻ như: Quy định về các loại 
hình kinh doanh bắt buộc phải 
thanh toán qua thẻ, giảm thuế/
hoàn thuế cho các giao dịch 
thanh toán bằng thẻ, miễn/
giảm thuế nhập khẩu đối với 
thiết bị thanh toán thẻ EDC… 
Với sự phát triển của khoa học 
công nghệ và truyền thông, 
nhiều dịch vụ thanh toán mới 
ra đời nhưng hành lang pháp 
lý chưa được thiết lập; các cơ 
chế, chính sách nhằm thúc đẩy 
thanh toán không dùng tiền 
mặt chưa thật đồng bộ, chưa 
khuyến khích đầu tư mạnh cho 
cơ sở hạ tầng; sự phối kết hợp 
giữa những biện pháp hành 
chính và biện pháp kích thích 
kinh tế chưa đủ mạnh để đưa 
chủ trương đi vào cuộc sống. 
Bộ Luật Hình sự của Việt Nam 
cũng chưa quy định tội danh 
và khung hình phạt cho những 
vi phạm trong lĩnh vực thanh 
toán thẻ.

- Về công nghệ ngân hàng: 
So với các công cụ thanh toán 
khác thì chi phí đầu tư đối với 

lĩnh vực thẻ trong việc xây 
dựng hệ thống phát hành và 
thanh toán thẻ là rất lớn. Các 
NHTM đã cố gắng đổi mới 
công nghệ song vẫn còn lạc 
hậu so với nhiều nước trong 
khu vực và trên thế giới. Cơ 
sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ 
thanh toán còn hạn chế, phát 
triển chưa đồng bộ. Số lượng 
máy ATM và POS phục vụ cho 
việc thanh toán thẻ mặc dù đã 
tăng lên nhưng vẫn chưa đáp 
ứng được nhu cầu sử dụng của 
khách hàng dẫn đến tình trạng 
nhiều máy ATM thường xuyên 
bị quá tải vào những giờ cao 
điểm. Việc các máy ATM, POS 
của ngân hàng gặp sự cố, bị lỗi 
dẫn đến khách hàng không thể 
thực hiện được giao dịch làm 
cho lòng tin của khách hàng bị 
giảm sút.

- Về nguồn nhân lực: Hầu hết 
các ngân hàng chưa có đội ngũ 
cán bộ giỏi và kinh nghiệm 
trong lĩnh vực này để đảm bảo 
thông suốt, an toàn cho hoạt 
động thẻ. Hơn nữa, Việt Nam 
chưa có chương trình đào tạo 
nào chuyên sâu về thẻ nên việc 
cập nhật thông tin, kiến thức 
còn hạn chế. 

- Về rủi ro trong phát hành và 
thanh toán thẻ: Kinh doanh thẻ 
được coi là khá an toàn so với 
các loại hình dịch vụ khác của 
ngân hàng. Tuy vậy, đối với 
các tổ chức phát hành và thanh 
toán thẻ, việc phòng ngừa và 
quản lí rủi ro vẫn là một vấn đề 
quan trọng. Rủi ro trong hoạt 
động thanh toán thẻ của ngân 
hàng nằm trong hai khâu: Phát 
hành thẻ và thanh toán thẻ và 
có thể khái quát thành bốn loại 

sau:
+ Rủi ro do giả mạo: Giả 

mạo có thể xảy ra trong toàn 
bộ quá trình kinh doanh thẻ từ 
khâu phát hành đến khâu thanh 
toán. Giả mạo thẻ có thể chia 
thành các loại sau: Đơn xin 
phát hành thẻ giả mạo, thẻ giả 
(bao gồm thẻ bị dập nổi lại, thẻ 
bị mã hoá lại, thẻ bị làm giả 
hoàn toàn); đơn vị chấp nhận 
thẻ giả mạo; sao chép và tạo 
băng từ giả (Skimming); các 
giao dịch thanh toán không có 
sự xuất trình thẻ (giao dịch qua 
mạng, fax...). Nguyên nhân 
gây ra rủi ro loại này là do sự 
lơ đễnh của chủ thẻ để lộ các 

xem tiếp trang 32
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thông tin cá nhân liên quan đến 
thẻ, hoặc bị kẻ gian thực hiện 
skimming trong quá trình chi 
tiêu, nhất là qua các giao dịch 
qua mạng...

+ Rủi ro tín dụng: Thường 
xảy ra ở các loại thẻ tín dụng, 
khi chủ thẻ không có khả năng 
thanh toán hoặc không thanh 
toán đầy đủ các khoản chi tiêu 
bằng thẻ tín dụng. Nguyên 
nhân gây ra rủi ro này là do 
khâu thẩm định khách hàng 
không cẩn thận, không nắm bắt 
đầy đủ các thông tin về khách 
hàng, không sử dụng các biện 
pháp đảm bảo cần thiết...

+ Rủi ro về kỹ thuật: Đây 
là loại rủi ro liên quan đến hệ 
thống quản lý thẻ, như các sự 
cố về nghẽn mạng, các trục 
trặc về xử lý thông tin, bảo 
mật... Nguyên nhân gây ra rủi 
ro này có thể do sự cố bất khả 
kháng, nhưng cũng có thể do 
nguyên nhân chủ quan là hệ 
thống không được đầu tư đúng 
mức, công tác cập nhật, bảo 
quản không được quan tâm 
một cách nghiêm túc để kẻ 
gian xâm nhập hệ thống đánh 
cắp dữ liệu, thông tin...

+ Rủi ro về đạo đức của cán 
bộ ngân hàng: Đây là loại rủi 
ro liên quan đến cán bộ ngân 
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mức đòn bẩy rất thấp hoặc một 
số ít doanh nghiệp hoàn toàn 
dựa trên vốn tự có. 

Trong mô hình nghiên cứu 
không có sự hiện diện của 
ngân hàng trung ương và cho 
phép các ngân hàng dễ dàng 
phá sản giải thể, tuy vậy, trên 
thực tế ở Việt Nam sự sống 
còn của các ngân hàng thương 
mại, mức độ đòn bẩy tài chính 
của các doanh nghiệp, chu kỳ 
đòn bẩy sẽ chịu ảnh hưởng rất 
lớn bởi sự tác động của Ngân 
hàng Nhà nước. Như vậy, với 
sự điều tiết kịp thời, hợp lý đặt 
mục tiêu hàng đầu là phát triển 
bền vững không chạy theo mục 
tiêu tăng trưởng cao trong bối 
cảnh khó khăn chung của nền 
kinh tế thế giới thì việc phòng 
tránh và vượt qua khủng hoảng 
là có thể thực hiện được. ۩
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hàng trong lĩnh vực kinh 
doanh thẻ. Đó là hành vi cán 
bộ lợi dụng vị trí công tác, sự 
hiểu biết của mình về nghiệp 
vụ thẻ, quy trình tác nghiệp 
không chặt chẽ... để thực hiện 
các hành vi gian lận, giả mạo 
gây tổn thất cho ngân hàng. 
Nguyên nhân gây ra loại rủi 
ro này là do cán bộ thoái hoá, 
biến chất, công tác soạn thảo 
quy trình tác nghiệp, kiểm tra 
kiểm soát nội bộ không được 
thực hiện đúng chuẩn mực.

- Về công tác tuyên truyền, 
quảng cáo: Thẻ là một sản 
phẩm dịch vụ mới nên rất cần 
có những hoạt động hỗ trợ, 
tuyên truyền, quảng cáo. Các 
ngân hàng Việt Nam chưa tổ 
chức hoạt động xúc tiến phát 
triển thị trường thẻ một cách 
khoa học, người sử dụng chưa 
được phổ biến một cách đầy 
đủ về tiện ích của thẻ. Ngay cả 
tầng lớp trí thức, nhận thức về 
thẻ cũng chưa rõ ràng. 

Giải quyết được những 
vướng mắc trên thì đó cũng 
là những giải pháp nhằm phát 
triển thị trường thẻ Việt Nam 
trong thời gian tới. Lợi thế của 
Việt Nam hiện nay là chúng 
ta đang có một “tháp dân số 
vàng” với 56,3% dân số đang 
trong độ tuổi lao động, tầng 
lớp trung lưu và cư dân đô thị 
tăng lên nhanh chóng chính là 
khách hàng tiềm năng của hoạt 
động kinh doanh thẻ của các 
ngân hàng. Thị trường thẻ sẽ 
tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, 
cần phải phát triển thị trường 
theo cả chiều rộng và chiều 
sâu, theo hướng gia tăng tiện 
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